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STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

I Ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 

A Hệ đại học (ĐH9) 

1 Lớp: ĐH9TĐ     

1.1 

 

 

Thực hành GIS 

 

+ Trình bày được vai trò, công dụng của phần 

mềm ArcGIS; 

+ Liệt kê được các thành phần ứng dụng và các 

chức năng cơ bản của ArcGIS; 

+ Kể ra được các bước trong quá trình xây dựng 

CSDL bằng ArcGIS; 

+ Liên hệ được với các kiến thức đã học trong 

thực hành. 

+ Tổng hợp và phân tích dữ liệu cần cho một dự 

án GIS; 

+ Trình bày được quy trình kỹ thuật trong xây 

dựng và phân tích dữ liệu trong GIS; 

3 Hoc̣ kỳ I 

- Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế 

hiện hành. 

- Tiêu chí đánh giá 

các bài thực tập: Kết 

quả của sinh viên là 

tổng điểm của các bài 

tập theo từng phần. 

1.2 Quản lý dư ̣án đo đac̣ bản đồ 

+ Trình bày được các văn bản pháp luật về quản 

lý nhà nước, quản lý đo đạc bản đồ; quản lý, xây 

dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; quản lý và khai 

thác dữ liệu viễn thám; các văn bản pháp luâṭ 

quy điṇh về điṇh mức và đơn giá; các văn bản 

pháp luâṭ liên quan đến tổ chức hoaṭ đôṇg về đo 

2 Hoc̣ kỳ I 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế 

hiện hành 

Trọng số 40% 

Biểu mẫu 11 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đac̣ bản đồ. 

+ Hệ thống được các bước giai đoạn dự án; kế 

hoạch và các bước thực hiện dự án; 

+ Tổng quát được các bước quản lý dự án 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

Hiǹh thức thi: Tư ̣

luâṇ 

1.3 Bản đồ hiêṇ đaị 

Tổng hợp được lý thuyết của mô hình hóa trong 

bản đồ; 

+ Phân tích được các phương pháp xây dựng mô 

hình bản đồ; 

+ Trình bày được các quy trình thành lập bản đồ 

3D, bản đồ điện tử, bản đồ đa phương tiện, bản 

đồ trực tuyến. 

+ Về kỹ năng: 

Sử dụng phần mềm chuyên ngành kết hợp với lý 

thuyết đã học nhằm thành lập các bản đồ 3D, bản 

đồ điện tử, bản đồ đa phương tiện, bản đồ trực 

tuyến, bản đồ di động. 

2 Hoc̣ kỳ I 

- Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế 

hiện hành 

- Trọng số 40% 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

Hiǹh thức thi: Tư ̣

luâṇ 

1.4 
Bản đồ trong ngành tài 

nguyên môi trường 

+ Tổng hợp được lý thuyết cơ bản về bản đồ 

chuyên đề. 

+ Trình bày được cách thiết kế, xây dựng và đặc 

điểm của các phương pháp biểu thị nội dung bản 

đồ chuyên đề. 

+ Vận dụng được các phương pháp và các công 

đoạn trong quy trình thành lập bản đồ chuyên đề. 

+ Phân tích được nội dung, mục đích, nguyên tắc 

2 Hoc̣ kỳ I 

- Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế 

hiện hành 

Trọng số 40% 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

và đặc điểm thành lập một số bản đồ chuyên đề 

trong ngành tài nguyên môi trường. 

-  Về kỹ năng: 

+ Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa bản 

đồ chuyên đề và bản đồ địa lý chung; 

+ Thiết kế được nội dung bản đồ theo những tài 

liệu và phương pháp khác nhau 

+ So sánh được các phương pháp thành lập bản 

đồ chuyên đề và bản đồ địa lý chung. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

Hiǹh thức thi: Tư ̣

luâṇ 

1.5 Cơ sở vật lý ảnh viễn thám 

+ Pát biểu được khái niệm và tính chất bức xạ 

điện từ, tương tác năng lượng của bức xạ điện từ 

với khí quyển, với các đối tượng tự nhiên, các 

yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phản xạ phổ của 

các đối tượng tự nhiên. 

+ Trình bày được nguyên tắc phát xạ nhiệt của 

vật chất. 

+ Phát biểu được các định luật về bức xạ nhiệt, 

các vấn đề cơ bản về khoa học màu trong viễn 

thám. 

- Về kỹ năng: 

+ Phân tích được đặc tính phản xạ phổ của thực 

vật, thổ nhưỡng, nước, so sánh đặc tính phát xạ 

3 Hoc̣ kỳ I 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế 

hiện hành 

Trọng số 40% 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

Hiǹh thức thi: Tư ̣

luâṇ 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

nhiệt của các loại vật chất và nguyên tắc chế tạo 

các bộ cảm biến trong viễn thám. 

+ Vận dụng để giải thích các hiện tượng trong tự 

nhiên liên quan đến nguyên tắc thu nhận thông 

tin viễn thám. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về vật lý ảnh viễn thám; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau 

1.6 Công nghệ Lidar 

Về kiến thức: 

+ Phát biểu được nguyên tắc hoạt động của hệ 

thống LiDAR, các thành phần cơ bản của hê ̣

thống LiDar.: máy thu GPS, hê ̣ thống đaọ hàng 

INS, hê ̣thống quét LiDAR và máy chup̣ ảnh số. 

+ Trình bày được các mô hiǹh xử lý dữ liêụ 

LiDAR: mô hiǹh loc̣ điểm, mô hiǹh đánh giá đô ̣

chińh xác. 

- Về kỹ năng: Xử lý được dữ liệu LiDAR phục 

vụ các ứng dụng thành lập mô hình số độ cáo, 

thành lập bản đồ địa hình, thành lập các bản đồ 

chuyên đề, đánh giá được độ chính xác của các 

sản phẩm ứng dụng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về ứng dụng công nghệ LiDAR trong lĩnh vực 

3 1 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo quy chế 

hiện hành 

Trọng số 40% 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

Hiǹh thức thi: Tư ̣

luâṇ 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

Trắc địa – Bản đồ; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công 

nghệ hiện đại 

II ĐH10TĐ     

2.1 Hệ thống thông tin địa lý 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về khái 

niệm, các thành phần và chức năng cơ bản của 

GIS. 

+ Trình bày được về cấu trúc CSDL và mô hình 

số độ cao. 

+ Phân tích được ưu nhược điểm của các mô 

hình dữ liệu. 

+ Phân tích được các bước trong quy trình xây 

dựng CSDL trong GIS; trình bày được các kiến 

thức cơ bản về công tác chuẩn hoá dữ liệu; hiển 

thị và xuất dữ liệu. 

+ Phân tích được quy trình xây dựng và quản lý 

cơ sở dữ liệu địa lý gồm các bước: thiết kết, tổ 

chức, nhập, đánh giá chất lượng, biên tập và 

chuẩn hóa CSDL địa lý. 

+ Tổng hợp được các phương pháp phân tích dữ 

liệu không gian cơ bản như: chồng xếp dữ liệu, 

phân tích lân cận, tạo vùng đệm, đo đạc truy 

3 Học kỳ 1 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

vấn… và phân tích dữ liệu nâng cao gồm phân 

tích lân cận, phân tích mạng, nội suy, độ dốc… 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các bài toán phân tích không gian 

của hệ thống thông tin địa lý vào nhiệm vụ cụ 

thể. 

+ Vận dụng lý thuyết vào các bài thực hành, các 

bài thảo luận. 

+ Liệt kê được một số phần mềm GIS hiện nay; 

ứng dụng được phần mềm Mapinfo và ArcGIS 

trong các bước cơ bản để xây dựng bản đồ. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Biết vai trò ý nghĩa 

của bản đồ trong thực tiễn, từ đó thấy được vai 

trò của ngành Trắc địa - Bản đồ và tích cực học 

tập tự học, tự tìm tòi tài liệu để nghiên cứu. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

2.2 
Trắc địa công trình dân dụng 

– công nghiệp 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung công tác trắc địa 

trong quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp; lý giải 

tại sao phải quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp. 

+ Trình bày được nội dung công tác trắc địa 

trong quy hoạch thành phố; lý giải tại sao phải 

quy hoạch thành phố. 

+ Phân tích được nội dung các phương pháp bố 

trí công trình công nghiệp và dân dụng trong 

những trường hợp cụ thể; lựa chọn được phương 

pháp đo phù hợp cho một số trường hợp đặc 

trưng. 

+ Phân tích nội dung cơ bản và một số kỹ thuật 

đo đạc trong thi công công trình độ chính xác 

cao; lựa chọn phương pháp và thiết bị đo phù 

hợp, tối ưu cả về kinh tế và kỹ thuật. 

- Về kỹ năng:Vậndụng các phương pháp để đo 

đạc bố trí công trình ra thực địa, tính toán, xử lý 

kết quả đo đạc công trình công nghiệp, nhà cao 

tầng và các công trình độ chính xác cao. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về trắc điạ công trình dân dụng – công nghiệp; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

2 Hoc̣ kỳ I 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về trắc 

điạ công trình dân dụng – công nghiệp 

2.3 Xử lý ảnh viễn thám 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung các công đoạn trong 

quá trình tiền xử lý ảnh, quá trình tăng cường 

chất lượng ảnh và chuyển đổi ảnh; 

+ Phân biệt được nguyên lý hoạt động, đặc điểm 

của các phương pháp viễn thám. 

- Về kỹ năng: 

+ Chọn thuật toán thích hợp để tiến hành phân 

loại; đánh giá và ứng dụng kết quả đạt được vào 

một vấn đề cần nghiên cứu; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

3 1 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

2.4 Trắc điạ biển 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những nguyên lý về định vị 

trên biển 

+ Phát biểu được các đặc điểm của vùng biển 

Việt Nam 

+ Phát biểu được Hiện tượng thủy triều 

+ Phân tích và so sánh được Các phương pháp đo 

sâu Hồi âm và không hồi âm 

+ Trình bày được Quy trình xử lý dữ liệu đo trên 

biển 

+ Trình bày được Đo vẽ địa hình đáy biển. 

- Về kỹ năng: 

+ Xác định được lịch thủy triều tại các vùng biển 

Việt Nam 

+ Xác định được quy trình đo sâu hồi âm 

+  Xác định được quy trình kiểm định trong đo 

sâu hồi âm 

+ Chứng minh được các nguồn nhiễu và mức 

2 Hoc̣ kỳ I 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

nhiễu trong đo sâu hồi âm 

+ Đánh giá được độ trễ định vị trên biển 

+ Thực hiện được định vị trên biển bằng phương 

pháp thủy âm với độ chính xác cao 

+ Xử dụng được các dữ liệu đo sâu và dữ liệu 

định vị trên biển để biên vẽbản đồ đáy biển 

+ Xử lý được các ảnh viễn thám để thành lập bản 

đồ địa hình đáy biển. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về Trắc điạ – Bản đồ; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ 

III Lớp: ĐH11TĐ     

3.1 Cơ sở bản đồ     

3.2 Cơ sở viễn thám 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các 

mục tiêu sau: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức tổng quan về viễn 

thám, bộ cảm biến và vệ tinh viễn thám; 

+ Phân tích được các đặc điểm, 

cơ cấu vận hành của các phương pháp viễn thám; 

+ Tổng hợp được lý thuyết cơ 

bản về viễn thám hàng không; 

+ Giải thích được các công 

4 Hoc̣ kỳ I 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 và 01 

điểm thi giữa học kỳ, 

hệ số 2. 

Điểm thi kết thúc học 

phần: Trọng số 60% 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đoạn trong quy trình giải đoán và xử lý ảnh viễn 

thám. 

- Về kỹ năng: 

+ Xác định được số lượng các 

yếu tố định hướng và các bước định hướng ảnh 

hàng không; 

+ Vận dụng các chỉ số thống kê, 

hiển thị và tăng cường chất lượng ảnh, đăng ký 

tọa độ ảnh và thực hiện các phép biến đổi ảnh 

đơn giản; 

+ Sử dụng thành thạo các thuật 

toán khác nhau trong công tác xử lý ảnh viễn 

thám. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: 

+ Rèn luyện tác phong: cẩn thận, chính xác, 

trung thực; 

+ Tích cực tìm hiểu để dần trở nên yêu thích môn 

học, yêu thích ngành nghề. 

Hình thức thi:Tự luận 

3.3 Cơ sở bản đồ 

- Về kiến thức: 

+ Nhận biết được các nội dung cơ bản cơ bản về 

bản đồ, bản đồ học; mô tả được nội dung của vấn 

đề tổng quát hoá. 

+ Xác định được nguyên nhân gây ra sai số trong 

phép chiếu bản đồ; trình bày được về phép chiếu 

bản đồ, tỷ lệ và biến dạng trên bản đồ, trình tự 

xây dựng và đặc điểm của các phép chiếu được 

sử dụng ở Việt Nam; làm được bài tập phần chia 

mảnh đánh số của bản đồ địa hình, địa chính theo 

VN-2000. 

+ Liệt kê được các bước cơ bản trong công tác 

trình bày bản đồ. 

4 1 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 và 01 

điểm thi giữa học kỳ, 

hệ số 2. 

Điểm thi kết thúc học 

phần: Trọng số 60% 

Hình thức thi:Tự luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

+ Phân biệt được các loại bản đồ địa lý, đặc biệt 

đối với bản đồ địa hình và bản đồ địa chính (khái 

niệm, nội dung, quy trình thành lập, các phương 

pháp thành lập và hiện chỉnh bản đồ), và bản đồ 

số (khái niệm, nội dung, các quy định kỹ 

thuật....) 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được các phương pháp thành lập các 

bản đồ cho làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. 

+ Làm được các bài toán liên quan tới chia 

mảnh, đánh số cho bản đồ địa hình, bản đồ địa 

chính. 

+ Đọc và sử dụng được bản đồ. 

+ Biểu thị được các yếu tố nội dung bản đồ, sử 

dụng các phương pháp biểu thị nội dung bản đồ 

đạt yêu cầu kỹ thuật. 

+ Ứng dụng được bộ phần mềm Mapping Office 

trong thành lập bản đồ. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

B Hoc̣ kỳ 2 

1 Lớp: ĐH11TĐ     

1.1 

 

Thực tập trắc địa cơ sở 

 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được trình tự các bước thành lập 

lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ công 

tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa 

chính. 

+ Trình bày và thao tác được các bước đo góc 

bằng theo phương pháp đo góc đơn giản, đo góc 

toàn vòng, đo thủy chuẩn hạng IV và đo thủy 

chuẩn kỹ thuật. 

+ Thiết kế và xây dựng được lưới giải tích 2 và 

lưới khống chế đo vẽ. 

+ Trình bày và thao tác được các bước trong 

phương pháp giao hội điểm. 

+ Trình bày thao tác đo vẽ chi tiết và biên tập 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 500; bản đồ địa chính tỷ 

lệ 1: 500 bằng công nghệ số. 

- Về kỹ năng: 

+ Thiết kế, chọn và đánh dấu được các điểm của 

lưới giải tích 2, lưới khống chế đo vẽ. 

+ Đo được góc bằng, biết ghi sổ và tính toán. 

+ Đo được cạnh, ghi sổ, tính toán. 

5 Hoc̣ kỳ II 

Điểm tổng kết học 

phần là trung bình 

cộng của điểm các nội 

dung thực tập theo 

trọng số, cụ thể:  là 

TBC của 2 bài kiểm 

tra 

- Hình thức đánh giá: 

Bài tâp̣ lớn 

 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

+ Đo được chênh cao, chiều dài tuyến thủy 

chuẩn đáp ứng được yêu cầu thủy chuẩn hạng IV 

và thủy chuẩn kỹ thuật; Biết ghi sổ và tính toán. 

+ Xử lý được số liệu lưới mặt bằng và độ cao. 

+ Thực hiện được đo vẽ chi tiết và Biên tập hoàn 

chỉnh 01 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 500; 01 

mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 500 bằng công 

nghệ số. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về Trắc điạ – Bản đồ; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ 

1.2 
Hệ thống thông tin địa lý 

 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về khái 

niệm, các thành phần và chức năng cơ bản của 

3 Hoc̣ kỳ II 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

GIS. 

+ Trình bày được về cấu trúc CSDL và mô hình 

số độ cao. 

+ Phân tích được ưu nhược điểm của các mô 

hình dữ liệu. 

+ Phân tích được các bước trong quy trình xây 

dựng CSDL trong GIS; trình bày được các kiến 

thức cơ bản về công tác chuẩn hoá dữ liệu; hiển 

thị và xuất dữ liệu. 

+ Phân tích được quy trình xây dựng và quản lý 

cơ sở dữ liệu địa lý gồm các bước: thiết kết, tổ 

chức, nhập, đánh giá chất lượng, biên tập và 

chuẩn hóa CSDL địa lý. 

+ Tổng hợp được các phương pháp phân tích dữ 

liệu không gian cơ bản như: chồng xếp dữ liệu, 

phân tích lân cận, tạo vùng đệm, đo đạc truy 

vấn… và phân tích dữ liệu nâng cao gồm phân 

tích lân cận, phân tích mạng, nội suy, độ dốc… 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng các bài toán phân tích không gian 

của hệ thống thông tin địa lý vào nhiệm vụ cụ 

thể. 

+ Vận dụng lý thuyết vào các bài thực hành, các 

bài thảo luận. 

+ Liệt kê được một số phần mềm GIS hiện nay; 

ứng dụng được phần mềm Mapinfo và ArcGIS 

điểm, hệ số 1 

- Điểm thi kết thúc 

học phần:  Trọng số 

60% 

- Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

trong các bước cơ bản để xây dựng bản đồ. 

- Về đạo đức nghề nghiệp: Biết vai trò ý nghĩa 

của bản đồ trong thực tiễn, từ đó thấy được vai 

trò của ngành Trắc địa - Bản đồ và tích cực học 

tập tự học, tự tìm tòi tài liệu để nghiên cứu. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

1.3 Trắc điạ cao cấp đaị cương 

- Về kiến thức: 

+ Triǹh bày đươc̣ biết cách xác điṇh và ý nghiã 

của thế troṇg trường thưc̣, thế chuẩn và thế 

nhiêũ; 

+ Phân tićh khái quát về bài toán xác điṇh thế 

troṇg trường và hiǹh daṇg trái đất; 

+ Liêṭ kê các yếu tố đăc̣ trưng của thế troṇg 

4 Hoc̣ kỳ II 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40%. 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm hệ số 1 và 01 

điểm thi giữa học kỳ, 

hệ số 2. 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

trường trái đất và phân tićh đươc̣ vai trò, ý nghiã 

của từng yếu tố. Viết và giải thićh đươc̣ công 

thức xác điṇh các yếu tố đó; 

+ Triǹh bày đươc̣ nôị dung và phân tićh đươc̣ ý 

nghiã, ưu nhươc̣ điểm của các phương pháp quy 

chuyển tri ̣ đo. Giải thićh đươc̣ các thành phần 

trong công thức quy chuyển; 

+ Vâṇ duṇg đươc̣ cách tiếp câṇ vâṭ lý và hiǹh 

hoc̣ để giải thićh cách thiết lâp̣ và ý nghiã của 

các hê ̣thống đô ̣cao. Giải thićh đươc̣ các thành 

phần trong công thức xác điṇh đô ̣cao trong từng 

hê ̣thống; 

+ Phân tićh đươc̣ vai trò, ý nghiã của elipsoid 

thưc̣ duṇg và triǹh bày đươc̣ phương pháp điṇh 

vi ̣ elipsoid thưc̣ duṇg; 

+ Liệt kê đươc̣ các loaị số liêụ gốc trắc điạ quốc 

gia và cách thiết lâp̣ chúng. 

-Về ky ̃năng: 

+ Xác điṇh đươc̣ di ̣ thường đô ̣cao và đô ̣cao 

geoid từ đô ̣cao trắc điạ và đô ̣cao chuẩn (hoăc̣ 

đô ̣cao chińh); 

+Tińh đươc̣ các số hiêụ chin̉h khi quy chuyển tri ̣ 

đo trắc điạ; 

+ Chuyển đổi đươc̣ giữa các hê ̣thống đô ̣cao; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về Trắc điạ – Bản đồ; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

- Hình thức thi: Trắc 

nghiệm 

 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

1.4 Xử lý số liệu trắc địa 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các bước cơ bản của bài toán 

bình sai (gián tiếp, điều kiện) 

+ Phân biệt được các dạng bình sai: bình sai gián 

tiếp, bình sai điều kiện, bình sai tự do. 

+ Trình bày được khái niệm và vai trò của xấp xỉ 

hàm, nội suy trong các bài toán trắc địa. 

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán bình sai được bài toán bình sai gián 

tiếp, bình sai điều kiện. 

+ Sử dụng được phần mềm bình sai để bình sai 

được lưới mặt bằng và độ cao. 

+ Tính toán xác định được được các tham số của 

hàm và đánh giá độ chính xác các tham số của 

4 Hoc̣ kỳ II 

Điểm quá trình : 40% 

(Bao gồm: 02 đầu 

điểm kiểm tra thường 

xuyên: mỗi đầu điểm 

có trọng số 10% và 

điểm thi giữa học 

phần: trọng số 20%). 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 

 

 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

hàm bằng phương pháp xấp xỉ hàm. 

+ Nội suy được các giá trị của đại lượng trong 

trắc địa bằng các phương pháp nội suy phù hợp. 

(Nội suy theo khoảng cách, nội suy Spline, nội 

suy Kriging) 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; 

+ Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ - Bản đồ. 

1.5 
Địa chính đại cương 

 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về địa 

chính, các chức năng, nhiệm vụ của địa chính. 

+ Trình bày được các hệ thống địa chính, bản đồ 

địa chính. 

+ Phân tích được nội dung và các yếu tố cơ bản 

2 Hoc̣ kỳ II 

Điểm quá trình : 40% 

(Bao gồm: 02 đầu 

điểm kiểm tra thường 

xuyên: mỗi đầu điểm 

có trọng số 10% và 

điểm thi giữa học 

phần: trọng số 20%). 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

cần thể hiện trên bản đồ địa chính. 

+ Trình bày được cách quản lý thông tin đất đai – 

bất động sản. 

+ Nêu được các khái niệm về đăng ký đất; về 

phân loại sử dụng đất. 

+ Hệ thống được cách chia mảnh và đánh số bản 

đồ địa chính. 

+ Tổng quát được nội dung thao tác đo tại một 

trạm đo chi tiết. 

- Về kỹ năng: 

+ Tính được tọa độ góc khung của tờ bản đồ địa 

chính. 

+ Xác định được phiên hiệu các mảnh tiếp giáp 

cùng tỷ lệ với một với mảnh bản đồ cho trước. 

+ Triển được các điểm lưới khống chế tọa độ và 

điểm chi tiết lên bản vẽ. 

+ Lập được một số nội dung của bộ hồ sơ địa 

chính như: Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ biến động 

đất đai. 

+ Biên tập được bản đồ địa chính. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về Trắc điạ – Bản đồ; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

Điểm thi kết thúc học 

phần: 60% 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

2 Lớp: ĐH10TĐ     

2.1 

 

Trắc địa công trình giao 

thông - thủy lợi 

 

-Về kiến thức: 

+ Trình bày và giải thích được nội dung, trình tự 

khảo sát các công trình giao thông - thủy lợi. 

+ Lựa chọn được phương pháp trắc địa phục vụ 

cho khảo sát thi công công trình từ lập lưới 

khống chế cơ sở đến bố trí công trình và theo dõi 

biến dạng trong thời gian xây dựng và sử dụng 

của công trình giao thông - thủy lợi. 

- Về kỹ năng: 

+ Bố trí được công trình từ bản vẽ thiết kế ra 

thực địa 

+ Tính toán và xử lý được kết quả đo đạc công 

trình cầu, đường giao thông, hầm, công trình 

thủy lợi- thủy điện. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

3 Hoc̣ kỳ II 

Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 và 01 

điểm thi giữa học kỳ, 

hệ số 2. 

Điểm thi kết thúc học 

phần: Trọng số 60% 

Hình thức thi:Tự luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về trắc điạ công trình giao thông thủy lợi; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về trắc 

điạ công trình giao thông thủy lợi; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác trắc điạ 

công trình giao thông thủy lợi và một số vấn đề 

phức tạp về mặt kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về trắc điạ 

công trình giao thông thủy lợi; 

 

2.2 
Cơ sở dữ liệu địa lý 

 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được tổng quan về cơ sở dữ liệu 

gồm: các khái niệm cơ bản, lịch sử hình thành và 

xu hướng phát triển, kiến trúc và các thành phần 

cơ bản của một hệ cơ cở dữ liệu. 

+ Phân tích được quy trình xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa lý từ tổng thể tới chi tiết ở các mức khác 

nhau. 

+ Tổng hợp được các mô hình dữ liệu truyền 

thống và mô hình dữ liệu không gian. 
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Điểm đánh giá quá 

trình: Trọng số 40% 

- Bao gồm: 02 đầu 

điểm, hệ số 1 

- Hình thức đánh giá 

Tự luận 

Điểm thi kết thúc học 

phần:  Trọng số 60% 

Hình thức thi: Thực 

hành 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

+ Áp dụng được các chuẩn trong thiết kế CSDL. 

+ Phân loại được các kỹ thuật đánh chỉ mục dữ 

liệu không gian (Spatial data indexing 

techniques): giới thiệu về lích sử phát triển của 

kỹ thuật đánh chỉ mục không gian, đánh chỉ mục 

không gian dạng Grid đơn giản, đánh chỉ mục 

không gian dạng cấu trúc cây nhị phân, B-tree 

index, cây tứ phân. 

+ Trình bày được kiến thức về các kỹ thuật tìm 

kiếm và truy vấn dữ liệu địa lý gồm: giới thiệu 

các ngôn ngữ tìm kiếm không gian, cơ sở dữ liệu 

tiêu chuẩn, ngôn ngữ tìm kiếm không gian và xử 

lý tìm kiếm không gian, các kỹ thuật tối ưu hóa 

tìm kiếm không gian. 

- Về kỹ năng: 

+ Xây dựng được một cơ sở dữ liệu địa lý đơn 

giản trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. 

+ Thành thạo ứng dụng một phần mềm GIS xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa lý. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

2.3 
Thực tập trắc địa công trình 

 

- Về kiến thức: Trình bày được quy trình, nội 

dung phương pháp thi công các công trình: Dân 

dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao 

thông đường bộ, hầm và quan trắc chuyển dịch, 

biến dạng công trình 

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán, xử lý được kết quả đo đạc các công 

trình nói chung: Dân dụng, công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi, thủy điện và hầm. 

+ Chuyển được bản thiết kế ra thực địa các công 

trình xây dựng. 

+ Đo đạc quan trắc chuyển dịch, biến dạng công 

trình dựng, điểm tâm trụ, mố cầu và tuyến đường 

giao thông. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ 

về trắc điạ công trình; 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 
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Điểm tổng kết học 

phần là trung bình 

cộng của điểm các nội 

dung thực tập theo 

trọng số, cụ thể:  là 

TBC của 2 bài kiểm 

tra 

- Hình thức đánh giá: 

Bài tâp̣ lớn 

 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về trắc 

điạ công trình; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác trắc điạ 

công trình và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ 

thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về trắc điạ 

công trình. 

 

Ứng dụng viễn thám trong 

giám sát tài nguyên và môi 

trường 

 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về mô hình 

ứng dụng viễn thám để giải quyết các vấn đề ứng 

dụng trong thực tế. 

+ Tổng hợp được những kiến thức chung về xác 

định nhiệt độ bề mặt gồm: kiến thức chung về 

xác định nhiệt độ bề mặt, các mô hình toán học 

trong xác định nhiệt độ bề mặt biển và bề mặt lục 

địa. 

+ Tổng hợp được viễn thám ứng dụng trong xác 

định màu nước gồm: cơ sở viễn thám về màu 

nước, các đặc tính quang học của nước, mô hình 

đảo ngược trong xác định màu nước, các mô 

hình toán học trong xác định nồng độ chất lơ 

4 Hoc̣ kỳ II 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 

Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

lửng. 

+ Phân tích được cơ sở lý thuyết về chỉ số thực 

vật gồm: cơ sở lý thuyết về chỉ số thực vật (cấu 

trúc và đặc trưng phản xạ phổ của lá cây), phân 

loại các chỉ số thực vật thường gặp (chỉ số thực 

vật đơn giản, NDVI, chỉ số thực vật dựa vào thổ 

nhưỡng, chỉ số thực vật khi giảm thiểu ảnh 

hưởng của khí quyển, chỉ số thực vật hồng ngoại 

nhiệt và siêu phổ). 

+ Tổng hợp được các kiến thức chung về mô 

hình ứng dụng viễn thám trong giám sát môi 

trường gồm: các kiến thức chung về giám sát ô 

nhiễm tầng khí quyển, các mô hình toán học xác 

định chất rắn lỏng trong khí quyển, ô nhiễm môi 

trường không khí và giám sát tầng Ozon. 

+ Trình bày được cơ sở toán học ứng dụng viễn 

thám trong theo dõi biến động đất, lớp phủ đất 

(LUCC): kiến thức chung về LUCC (khái niệm, 

tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước), các 

phương pháp giám sát LUCC, xây dựng và phân 

loại các mô hình LUCC thường dùng và các yếu 

tố ảnh hưởng đến công việc xây dựng mô hình 

LUCC. 

- Về kỹ năng: Sử dụng được phần mềm xử lý ảnh 

kết hợp với mô hình ứng dụng đã học để giải 

quyết các bài toán ứng dụng trong thực tế sản 

xuất. 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Trắc 

điạ - Bản đồ; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ 

 

2.4 

Kỹ thuật lập trình trong trắc 

địa 

 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở về lập 

trình: ngôn ngữ và cấu trúc chương trình; kiểu dữ 

liệu, hằng, biến và mảng; các đối tượng, lệnh và 

hàm căn bản; các lệnh làm việc với xâu văn bản; 

chương trình con, hàm và thủ tục. 

+ Phân tích được các nhiệm vụ lập trình bài toán 

trắc địa 

+ Sử dụng được ngôn ngữ lập trình được cung 

cấp. 

- Về kỹ năng: 

2 Hoc̣ kỳ II 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 

Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

+ Thiết lâp̣ đươc̣ giao diêṇ của môṭ phần mềm. 

+Viết đươc̣ mã lêṇh của bài toán cu ̣thể như hai 

bài toán cơ bản trong trắc điạ, bài toán tińh 

chuyển và tińh đổi toạ đô,̣... 

+ Khai thác đươc̣ các mã lêṇh sẵn có. 

+ Sử duṇg và phát triển đươc̣ các mã lêṇh sẵn có. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích 

nghi với các môi trường làm việc khác nhau; 

+ Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn 

đề chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Trắc 

điạ - Bản đồ và một số vấn đề phức tạp về mặt 

kỹ thuật; 

+ Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy 

trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về Trắc điạ 

- Bản đồ. 

II Chuyên ngành Ky ̃thuâṭ Trắc điạ – Bản đồ 

A Hệ Thạc sĩ 

1 Lớp: CH8TĐ     

 

 

1.1 

 

 

Xử lý số liệu trắc địa nâng 

cao 

 

Học phần giới thiệu một số phương pháp xử lý 

số liệu mở rộng cũng như cung cấp kiến thức 

tính toán bình sai trắc địa nâng cao. Ngoài ra, 

học phần còn giới thiệu về cấu trúc dữ liệu 

GNSS và một số vấn đề trong xử lý số liệu định 

3 Hoc̣ kỳ II 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

vị vệ tinh GNSS. Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận 

1.2 
Hệ quy chiếu trắc địa 

Là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, 

cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ 

năng có tính hệ thống về lịch sử phát triển các 

hệ quy chiếu trong trắc địa và các nguyên tắc để 

thiết lập các hệ quy chiếu, khung quy chiếu; ảnh 

hưởng của các chuyển động trong vũ trụ đến xây 

dựng hệ quy chiếu. Bên cạnh đó, cách thiết lập 

các hệ quy chiếu trái đất, hệ quy chiếu cục bộ và 

các thuật toán, phương pháp tính đổi và tính 

chuyển toạ độ cũng được đề cập. 

2 Hoc̣ kỳ II 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 

Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận 

1.3 
Cơ sở dữ liệu không gian 

 

Là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, 

nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và 

kỹ năng về cơ sở dữ liệu không gian, các mô 

hình dữ liệu không gian và các phương pháp biểu 

thị các đối tượng không gian; cách tổ chức, liên 

kết dữ liệu. Đồng thời giới thiệu về các bước 

thiết kế, các chuẩn dữ liệu và các công tác chuẩn 

hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu không gian. 

 

3 Hoc̣ kỳ II 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 

Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận. 

1.4 
Lý thuyết thế trọng trường và 

hình dạng Trái đất 

Với các đặc trưng vật lý, hình học của nó, thành 

phần thế trọng trường chuẩn và dị thường. Bề 

mặt đặc trưng của hình dạng Trái đất là ellipsoid 

chung, ellipsoid thực dụng, geoid toàn cầu, geoid 

cục bộ, quasigeoid, telluroid và bề mặt tự nhiên 

hay bề mặt thực của nó. Các phương pháp xác 

3 Hoc̣ kỳ II 

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 



STT Ngành Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

(Học kỳ) 

Phương pháp đánh 

giá sinh viên 

định chúng dựa trên số liệu thiên văn trắc địa, số 

liệu trọng lực, số liệu vệ tinh cũng như kết hợp 

các nguồn số liệu. 

Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận 

1.5 

Kỹ thuật địa tin học trong 

nghiên cứu tài nguyên môi 

trường 

Học phần được chia hai phần bao gồm 4 nội 

dung chính: cập nhật các kiến thức, nội dung liên 

quan đến hiện trạng tài nguyên, môi trường; ứng 

dụng các công nghệ địa tin học hiện đại trong 

nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Bốn loại 

hình công nghệ địa tin học tiến tiến được đề cập 

bao gồm: công nghệ viễn thám, hệ thông tin địa 

lý (GIS), hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu 

(GNSS) và phương pháp bản đồ. 

2  

Đánh giá theo thang 

điểm 10, sau đó được 

quy đổi sang thang 

điểm chữ và thang 

điểm 4 theo Quy chế 

đào tạo học chế tín 

chỉ hiện hành. 

Thi kết thúc học phần 

Hình thức thi: Tự 

luận 

Đường link công khai trên website: https://tdbd.hunre.edu.vn/ 
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